         UBND XÃ BÁT TRÀNG
  TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG - NĂM HỌC 2025- 2026
Áp dụng từ ngày 02/02/2026
( Tuần 1  + Tuần 3)

	Thứ
	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo - Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(Phụ chiều)
	Nhà trẻ

	
	
	
	Phụ chiều
	Chính chiều

	2
	Cơm tẻ - Thịt ngan, thịt lợn xào lăn Canh bắp cải, cà rốt nấu thịt
Dưa hấu
	Mỹ bò rau cải
Sữa chua vinamilk
	Sữa chua
vinamilk
	Cơm tẻ,Tôm thịt chưng Canh mồng tơi

 

	3
	Cơm tẻ- Cá, thịt lợn xốt cà chua

Canh canh khoai tây, cà rốt nấu thịt

Cải thảo, cà rốt xào thịt
	  Xôi gấc
 Sữa Dielac super star
	Sữa Dielac super star
	   Xôi gấc

	4
	Cơm tẻ - Tôm, thịt xào ngô ngọt 
Canh rau cải nấu thịt
Chuối tiêu
	Phở gà rau thơm

Sưa chua

Probi
	Sưa chua
Probi
	Phở gà rau thơm



	5
	Cơm tẻ - Thịt bò, thịt lợn xốt vang

Canh cải bó xôi nấu cua.

Sữa chua vinamilk 
	Bún ngan
Sữa Dielac super star
	Sữa Dielac super star
	Cơm tẻ - Tôm, thịt rim Canh bí đỏ nấu thịt



	6
	Cơm tẻ - Thịt gà, thịt lợn om nấm

Canh  bí nấu tôm 

Bí ngòi xào tỏi
	Cháo bò bí đỏ
 Sữa chua vinamilk
	Sữa chua
vinamilk
	Cháo bò bí đỏ

	7
	Cơm tẻ - Tôm, Đậu hũ non om thịt lợn 
Canh  bí nấu thit nấu thịt
	Bánh bông lan

Sữa Dielac super star
	Sữa Dielac super star
	Bánh bông lan




( Tuần 2 + Tuần 4)

	Thứ
	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo - Nhà trẻ
	Mẫu giáo

Phụ chiều
	Nhà trẻ

	
	
	
	Phụ chiều
	Chính chiều

	2
	Cơm tẻ - Cá, thịt lợn xốt tứ xuyên
Canh cải bó xôi nấu thịt lợn

Trái cây dưa hấu
	Bún thịt hải sản
Sữa chua vinamilk
	Sữa chua vinamilk
	Cơm tẻ - trứng thịt lợn xốt cà chua

Canh bí nấu thịt

	3
	Cơm tẻ - Thịt bò, lợn hầm củ quả
Canh đâu, nấm, trứng, thịt 

 Su su,  ngô ngọt xào thịt
	 Xôi thịt kho tàu
Sữa Dielac super star
	Sữa Dielac super star
	Xôi thịt kho tàu
 

	4
	Cơm tẻ -  Trứng chiên củ quả
Canh cà rốt, su hào nấu thịt

Trái cây thanh long
	Phở bò  hành rau thơm

Sữa chua Probi
	Sữa chua Probi
	Phở bò hành rau thơm



	5
	Cơm tẻ -  Thịt vịt, thịt lợn hầm hạt sen
Canh bắp cải, cà rốt  nấu thịt
 Sữa chua vinamilk 
	Mỳ chũ nấu thịt bằm
Sữa Dielac super star
	Sữa Dielac super star
	Cơm tẻ - Tôm biển thịt lợn rim
Canh rau ngót nấu thịt

	6
	Cơm tẻ - Tôm thịt sốt đậu hũ non

Canh bí đỏ nấu thịt

Su hào, cà rốt xào thịt
	Cháo vịt
Sữa chua vinamilk
	Sữa chua vinamilk
	Cháo Vịt 



	7
	Cơm tẻ - Trứng đúc thịt

Canh Bí ngò nấu thịt

	Bánh ruốc
Sữa Dielac super star
	Sữa Dielac super star
	Bánh ruốc


